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Vui lòng trích dẫn: Cục Trồng trọt, 2023. Sổ tay hướng dẫn quản lý 
rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn và phát thải thấp ở Đồng 
Bằng Sông Cửu Long. Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.
Sản phẩm này là một trong các tài liệu của “Quy trình quản lý rơm rạ 
theo hướng nông nghiệp tuần hoàn và phát thải thấp ở Đồng Bằng 
Sông Cửu Long” do Cục Trồng Trọt thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát 
Triển Nông Thôn công nhận và ban hành. 
Tài liệu được phát triển nhờ tài trợ từ các Dự án liên quan gồm:

-  Thúc đẩy chuỗi giá trị sáng tạo rơm rạ do GIZ tài trợ, mã dự án:  
GA 1265551 – IRRI

- Kinh tế nông nghiệp tuần hoàn từ rơm rạ do Mekong-Korea 
Cooperation Fund (MKCF) tài trợ, mã số MKCF – 1033639959 IRRI

- One CGIAR Initiative on Asian Mega-Deltas  
Tất cả các văn bản xuất hiện trong tài liệu này có thể được trích dẫn 
và tái bản với điều kiện ghi rõ nguồn. Không được sử dụng tài liệu này 
để bán lại hoặc cho các mục đích thương mại khác. 

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM:
Tất cả các quan điểm trình bày tại đây là quan điểm của (các) tác giả 
và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm của IRRI, 
các bên tài trợ hay đối tác. 
Tất cả hình ảnh trong cuốn Sổ tay này đều thuộc về IRRI trừ khi có ghi 
chú khác và là tài sản duy nhất của nguồn và không được sử dụng 
cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của 
nguồn. 
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Mỗi năm, khoảng 47 triệu tấn rơm rạ được tạo ra từ sản xuất lúa ở 
Việt Nam, trong đó, chỉ khoảng 30% được thu gom và sử dụng với 
mục đích làm nấm rơm, thức ăn chăn nuôi, đệm lót vận chuyển trái 
cây, v.v., và phần  còn lại chủ yếu là đốt trên đồng hoặc vùi vào ruộng. 
Đốt rơm không chỉ gây lãng phí tài nguyên, dinh dưỡng, mà còn gây 
ô nhiễm môi trường, giảm đa dạng sinh học, biến đổi thành phần cơ 
giới của đất. Vùi rơm vào ruộng ngập nước làm tăng phát thải khí nhà 
kính, gây ngộ độc hữu cơ cho lúa vụ sau. Các vấn đề trên có thể được 
giải quyết thông qua giải pháp nông nghiệp tuần hoàn dựa trên việc 
thu gom rơm ra khỏi ruộng và sử dụng hợp lý để tạo ra các sản phẩm 
như nấm rơm, thức ăn cho gia súc, phân bón sinh học, nhựa sinh học 
và sản phẩm phục vụ nông nghiệp đô thị...

Từ năm 2016 đến nay, Viện nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) đã 
phối hợp với Cục Trồng trọt, các đối tác trong và ngoài nước phát 
triển các kỹ thuật, công nghệ sử dụng, chế biến rơm rạ theo hướng 
nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính như cơ giới hoá 
thu gom rơm, trồng nấm, làm thức ăn cho gia súc, phân bón sinh học, 
nhựa sinh học, v.v…

Tài liệu “Sổ tay hướng dẫn quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp 
tuần hoàn và phát thải thấp ở Đồng Bằng Sông Cửu Long”, giới thiệu 
với người đọc  về đặc điểm, hiện trạng xử lý, quy trình quản lý, sử dụng 
rơm rạ theo hướng tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính trong sản 
xuất lúa gạo. Cuốn sổ tay này sẽ là cẩm nang cho các hộ nông dân, cán 
bộ khuyến nông, HTX và những người quan tâm đến sản xuất lúa gạo 
gắn với giảm phát thải khí nhà kính theo hướng tuần hoàn.

Cục Trồng trọt ghi nhận và đánh giá cao IRRI, các đối tác và chuyên gia 
đã phối hợp với Cục biên soạn cuốn “Sổ tay hướng dẫn quản lý rơm 
rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn và phát thải thấp ở Đồng Bằng 
Sông Cửu Long” và xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 
Nguyễn Như Cường
Cục Trưởng Cục Trồng Trọt
Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
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 1. Cơ sở, mục đích, phạm vi và đối tượng sử dụng 

1.1. Cơ sở
Việt Nam là một trong những nước được đánh giá là bị ảnh hưởng 
nhiều nhất của biến đổi khí hậu. Năm 2020, tổng phát thải khí nhà 
kính do sản xuất nông nghiệp là 90 triệu tấn CO2 tương đương, trong 
đó: từ canh tác lúa nước chiếm 39,1%, chăn nuôi 24,8%, canh tác 
nông nghiệp ngoài lúa 33,6%, đốt phụ phẩm nông nghiệp 2,5% (Le 
Hoang Anh, 2021).  
Hàng năm, Việt Nam sản xuất khoảng 43 triệu tấn lúa, cùng với lượng 
rơm rạ sinh ra khoảng 47 triệu tấn. Trong quá trình sản xuất lúa, đặc 
biệt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), việc trồng lúa 3 vụ một 
năm với thời gian quay vòng giữa các vụ ngắn, thu hoạch bằng máy 
gặt đập liên hợp rải rơm trên đồng, trong khi giá trị rơm trên đồng 
thấp, chi phí thu gom vận chuyển cao là các nguyên nhân chính dẫn 
đến đốt đồng hoặc vùi rơm vào ruộng ngập nước. Hiện tại, khoảng 
70% lượng rơm rạ tạo ra bị đốt trên đồng và vùi vào đất, 30% còn 
lại được thu gom sử dụng cho phủ cây trồng, sản xuất nấm rơm, cho 
trâu, bò ăn và làm phân bón hữu cơ (Le Canh Dung et al., 2021). Đốt 
đồng gây mất dinh dưỡng trong rơm, giảm đa dạng sinh học và ô 
nhiễm môi trường trong khi vùi rơm vào ruộng ngập nước làm tăng 
phát thải CH4 và khí nhà kính khác (Nguyen Van Hung et al., 2019). 
Nhằm góp phần tích cực trong việc cải tiến quản lý rơm rạ để nâng 
cao chuỗi giá trị lúa gạo theo hướng tăng thu nhập, bền vững và gắn 
với tăng trưởng xanh, Cục Trồng Trọt đã phối hợp với Viện Nghiên 
Cứu Lúa Gạo Quốc tế (IRRI) và các chuyên gia trong nước nghiên cứu 
và xây dựng “Sổ tay hướng dẫn quản lý rơm rạ theo hướng nông 
nghiệp tuần hoàn và phát thải thấp ở Đồng Bằng Sông Cửu Long”. 
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1.2. Mục đích
Quản lý rơm rạ theo hướng nông nghiệp tuần hoàn nhằm tận dụng 
tối đa dinh dưỡng chứa trong rơm, tăng giá trị từ rơm, từ đó tránh 
đốt đồng và giảm vùi rơm vào ruộng ngập nước, qua đó giảm: thất 
thoát đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường, phát thải khí nhà kính, 
đồng thời tăng thu nhập cho người trồng lúa và các dịch vụ sản xuất 
thương mại liên quan. Các mục đích cụ thể như sau:

•	 Tối đa thu gom rơm ra khỏi đồng và sử dụng theo hướng tuần 
hoàn và giảm phát thải khí nhà kính. 

•	 Nhân rộng các công nghệ mới khả thi về kỹ thuật, kinh tế và 
giảm phát thải khí nhà kính như cơ giới hoá thu gom rơm ướt và 
rơm khô, công nghệ tích hợp cơ giới hoá và sinh học để sản xuất 
phân bón hữu cơ từ rơm.

Sổ tay hướng dẫn quy trình kỹ thuật này không phải là một tiêu chuẩn 
bắt buộc thực hiện; mà là những gợi ý hay hướng dẫn để thực hiện, 
do vậy bao gồm một số giải thích, có số liệu và bình luận để thuyết 
phục người sử dụng. Tài liệu này được phát triển dựa trên thực trạng 
và định hướng phù hợp trong sản xuất lúa gạo theo chuỗi giá trị vùng 
ĐBSCL. Tuy nhiên một số công nghệ có thể áp dụng cho các vùng 
sinh thái khác trong cả nước và những quốc gia có điệu kiện tương tự.

1.3. Phạm vi và đối tượng sử dụng
Sổ tay hướng dẫn này chủ yếu dành cho các đối tượng sau: 

•	 Nông dân trồng lúa, sử dụng rơm, và sản xuất các sản phẩm liên 
quan đến rơm như trồng nấm rơm, làm thức ăn cho trâu, bò, sản 
xuất phân bón từ rơm, v.v.  

•	 Dịch vụ và các công ty thu gom, thương mại rơm, và sản xuất 
thương mại các sản phẩm từ rơm

•	 Các nhà nghiên cứu và phát triển sản xuất xanh, phát thải thấp, 
và kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. 

•	 Cán bộ khuyến nông và người quản lý phát triển chính sách hỗ 
trợ quản lý rơm rạ bền vững.  
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 2. Một số khái niệm cơ bản 

Ở Việt Nam, một số tên gọi hay từ ngữ có thể khác biệt tuỳ theo vùng 
miền. Tuy nhiên để thống nhất và trong phạm vị tài liệu, chúng tôi sử 
dụng những khái niệm được sử dụng phổ biến trong thực tế và khoa 
học như sau:

•	 Rơm rạ là cách gọi chung cho cả phần rơm và rạ của cây lúa sau 
khi đã cắt và tách hạt.

•	 Rơm là phần thu hoạch được sau khi đập lúa hay tách hạt. Đối 
với máy đập lúa, rơm sau khi tách hạt được phóng ra thành đống; 
còn đối với máy gặt đập liên hợp (GĐLH), rơm được rải ra trên 
đồng theo đường chạy của máy.    

•	 Rạ là phần gốc cây lúa còn lại trên ruộng sau khi cắt rơm.
•	 Khí thải nhà kính (Greenhouse gas emissions): thường đơn vị là 

kgCO2-eq (tương đương), tính chuyển đổi theo hệ số ấm lên toàn 
cầu (GWP) từ methane (CH4) và Oxyt Nitơ (N2O)thải ra, trên đơn 
vị diện tích (ha) hay tấn sản phẩm.

•	 Tác động (dấu chân) carbon (carbon footprint), giống với đơn vị 
khí thải nhà kính nhưng tính cho vòng đời sản xuất, bao gồm cả 
phát thải từ sản xuất vật tư, năng lượng, máy móc, thiết bị ,v.v. và 
tính cho đơn vị sản phẩm (kgCO2-eq/ kg sản phẩm)
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 3. Đặc điểm và hiện trạng sử dụng rơm rạ ở ĐBSCL

3.1. Đặc điểm rơm rạ

3.1.1.	 Lượng rơm rạ
Tổng sinh khối của rơm rạ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như 
giống, điều kiện thổ nhưỡng, phương thức quản lý dinh dưỡng và 
thời tiết. Khi thu hoạch, rơm được chất thành đống hoặc rải ra trên 
đồng, tùy vào phương pháp thu hoạch là máy đập lúa (Hình 1a) hay 
máy gặt đập liên hợp tự hành (Hình 1b).  Lượng rơm được lấy ra khỏi 
ruộng phụ thuộc chủ yếu vào giống lúa và chiều cao cắt (hay chiều 
cao của phần rạ để lại trên ruộng). 
Lượng rơm rạ thu được và chỉ số sinh khối thu hoạch của các giống 
ngắn ngày phổ biến được thể hiện như Hình 2b. Trong trường hợp sử 
dụng máy gặt đập liên hợp như ở các nước Đông Nam Á, lượng rơm 
có thể thu đạt khoảng 50-60% lượng lúa (ở cùng độ ẩm).

Hình 1a. Rơm thu thành đống từ máy đập lúa

Hình 1b. Rơm rải trên đồng từ máy GĐLH
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Tỷ lệ thu hoạch giữa rơm rạ và lúa là 1,1-1,2, hay năng suất cả rơm rạ 
thu được là 1,1-1,2 lần so với năng suất lúa, trung bình khoảng 7-8 
tấn rơm/ha/vụ ở ĐBSCL (ẩm độ khoảng 28-30% tại thời điểm thu 
hoạch). Trong đó, thực trạng máy gặt đập liên hợp chỉ cắt khoảng 50-
60% rơm còn chừa phần gốc rạ khoảng 40-50% trên đồng.

3.1.2.	 Các đặc tính hoá lý chính của rơm rạ
Rơm rạ có nhiệt trị cao (high heat value, HHV) nằm trong khoảng từ 
12-15 MJ/kg tuỳ theo chất lượng rơm và giống lúa. Nhiệt trị của rơm 
rạ tương đương trấu và bằng 1/3 so với dầu hỏa (dầu lửa). Các đặc 
tính hoá lý khác của rơm cho mục đích sử dụng làm năng lượng, thức 
ăn cho trâu, bò, hay phân bón được thể hiện trong Bảng 1.

Hình 2a. Đo chiều cao gốc rạ trên đồng ở ĐBSCL

Hình 2b. Năng suất rơm rạ và tỷ lệ so với lúa thu hoạch  
(cho các giống ngắn ngày phổ biến) 
(Nguồn: Nguyen-Van-Hung et al., 2020)
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Bảng 1. Đặc tính hoá lý của rơm rạ

Thông số Đơn vị tính Thành phần Giá trị (min – max)
Nhiệt trị cao 
(HHV) MJ/kg  14,08 15,09

Các thành 
phần chính 
(phân tích  
gần đúng)

% vật chất  
khô

Fix C
Chất bay hơi

Tro

11,10
60,55
13,26

16,75
69,70
22,70

Các thành 
phần nguyên 
tố và tro tinh 
(phân tích 
chính xác)

% vật chất  
khô

C
H
O
N
S
Cl
Tro

33,70
3,91
36,26
0,71
0,03
0,32
18,67

44,40
7,40
47,07
1,71
0,18
0,58
29,10

Thành phần 
hóa học của 
rơm rạ.

% vật chất  
khô

DM
CP

Sợi thô
NDF
ADF
ADL
EBSi
Tro
Ca
P

Na
K

90,6
4,2
35,1
69,1
41,9
3,2
4,3
12,1
0,29
0,09
0,13
1,8

96,3

73,2
44,9
4,8

18,1
1,58
0,12
0,27
3,4

Ghi chú: Fix C: Fixed C (C cố định); DM: dry matter (chất khô); CP: 
crude protein (Protein thô); NDF: neutral detergent fiber (chất xơ trung 
tính); ADF: acid detergent fiber (chất xơ có tính xít); ADL: acid detergent 
lignin (chất xơ lignin); EBSi: extractable biogenic silica (silica sinh học 
có thể chiết xuất được). 
Nguồn: Tổng hợp từ Nguyen-Van-Hung et al. (2020)
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3.2. Hiện trạng sử dụng rơm rạ ở vùng ĐBSCL
ĐBSCL sản xuất hàng năm 24 triệu tấn lúa và khi thu hoạch tạo ra 
khoảng 26 - 27 triệu tấn rơm rạ. Theo báo cáo của Le Canh Dung et 
al. (2021), 70% rơm rạ là đốt đồng và vùi vào đất; 30% còn lại là được 
thu gom sử dụng. Trong 7,8 - 8,1 triệu tấn  (30% tổng lượng rơm rạ) 
được thu gom, rơm được sử dụng cho trồng nấm 30%, phủ gốc cây 
trồng và đệm lót vận chuyển trái cây 35%, cho bò ăn 25%, và các sử 
dụng khác khoảng 10% (Hình 3). 

Hình 3. Chuỗi giá trị rơm ở ĐBSCL 
(Tổng hợp và cập nhật từ Le Canh Dung et al., 2021)
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 4. Tổng quan về công nghệ quản lý rơm rạ 

Phương pháp và công nghệ tối ưu nhất để quản lý rơm rạ phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố và kết quả mong muốn, xét đến tính khả thi và lợi ích 
về kỹ thuật, kinh tế, môi trường và xã hội. Một số chỉ số chính để đánh 
giá như chi phí - lợi nhuận, khí thải nhà kính, độc hại môi trường, đa 
dạng sinh học, cân bằng dinh dưỡng, v.v.... Rơm có thể được xử lý 
trên đồng hay thu gom sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong 
nông nghiệp, năng lượng và cả vật liệu công nghiệp. 

Hình 4. Các phương pháp xử lý rơm trên đồng và thu gom chế biến

Các phương pháp quản lý rơm trên và ngoài đồng ruộng được thể 
hiện ở Hình 4. Với xử lý trên đồng ruộng, rơm do máy gặt đập liên 
hợp rải trên đồng được xử lý bằng cách đốt, vùi hoặc sử dụng làm lớp 
phủ cây trồng. Với xử lý ngoài đồng ruộng, rơm có thể được xử lý và 
dùng để sản xuất nấm hoặc làm thức ăn cho gia súc, cải tạo đất hay 
làm phân bón, nguyên liệu cho năng lượng sinh học, sản xuất nhựa 
sinh học hoặc nguyên liệu cho các ứng dụng công nghiệp khác (sợi 
silica và sợi sinh học). Đặc điểm chính của các biện pháp xử lý được 
trình bày trong Bảng 2.
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Bảng 2. Đặc điểm của các phương pháp quản lý và xử lý rơm 

# Phương 
pháp Đặc điểm chính Khuyến cáo/ 

yêu cầu
1 Đốt rơm 

rạ trên 
đồng

•	 Làm sạch ruộng nhanh, không tốn 
nhiều chi phí

•	 Làm thất thoát 100% lượng N, 25% 
lượng P2O5, và 20% lượng K2O có trong 
rơm. Một tấn rơm rạ chứa lần lượt 
khoảng 5-8, 1,6-2,7, và 14-20 kg N, P2O5 
và K2O.

•	 Làm giảm đa dạng sinh học và gây ô 
nhiễm môi trường

Biện pháp này 
nên tránh hay 
cấm nếu có các 
giải pháp thay 
thế

2 Vùi rơm 
rạ

•	Giữ lại được phần lớn chất dinh dưỡng 
có trong rơm nếu đủ thời gian phân 
huỷ hiếu khí (không bị phân huỷ yếm 
khí phát sinh khí methane)

•	Nếu vùi rơm rạ vào ruộng ngập nước, 
không đủ thời gian phân huỷ trong điều 
kiện hiếu khí, sẽ sinh ra khí CH4 và làm 
tăng phát thải khí nhà kính.

Thời gian phân 
hủy cho vùi 
rơm rạ thô ít 
nhất là 3 tuần 

3 Thu 
gom 
rơm

•	Giảm phát thải và có được nguyên liệu 
để sử dụng hoặc chế biến thành các sản 
phẩm có giá trị

•	Minh chứng khoa học là tuy sử dụng 
máy nhưng tính cân bằng vẫn giảm phát 
thải và tăng thu nhập cho nông dân

Sử dụng máy 
cuốn rơm cho 
cả rơm ướt và 
rơm khô (xem 
phần công 
nghệ bên dưới)

4 Trồng 
nấm 
rơm

•	Năng suất: 5-10% lượng rơm (50-100 
kg nấm cho mỗi tấn rơm khô). Tăng giá 
trị rơm và tạo ra thực phẩm tốt cho sức 
khoẻ

•	Dễ bị rủi ro thất thoát năng suất do khó 
kiểm soát môi trường và chất lượng rơm

•	Nấm rơm tươi chỉ bán được trong một 
ngày (không thể bảo quản) nên thị 
trường hạn chế

•	Chọn rơm và 
thực hành 
quy trình 
công nghệ 
theo đúng 
hướng dẫn 
(bên dưới)

•	Bã nấm rơm 
tiếp tục được 
sử dụng làm 
phân bón thì 
có lợi cho môi 
trường
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# Phương 
pháp Đặc điểm chính Khuyến cáo/ 

yêu cầu
5 Làm thức 

ăn gia 
súc

•	Nhu cầu sử dụng rơm làm thức ăn cho 
bò là rất lớn. Bò tiêu thụ một lượng rơm 
thức ăn hàng ngày tương đương 1,0-1,2 
kg trên 100 kg khối lượng

•	Hạn chế của rơm là chứa silica và lignin 
làm cản trở tiêu hoá. Ngoài ra dinh 
dưỡng trong rơm cũng thấp.

•	Rơm cồng kềnh và chi phí vận chuyển 
cao 

•	Đã có một số công nghệ xử lý tăng dinh 
dưỡng và khả năng tiêu hoá và hấp thụ 
thức ăn từ rơm cho bò và trâu

•	Chọn rơm và 
thực hành 
quy trình 
công nghệ 
theo đúng 
hướng dẫn 
(bên dưới)

•	Phân bò 
được sử 
dụng cùng 
rơm hay bã 
nấm rơm 
để sản xuất 
phân bón từ 
rơm 

6 Sản xuất 
phân bón 
từ rơm

•	Một tấn rơm rạ chứa lần lượt khoảng 
5-8, 1,6-2,7, và 14-20 kg N, P2O5 và K2O. 
Sử dụng rơm làm phân bón sẽ tận dụng 
tối đa dinh dưỡng, giảm phát thải CH4 
trong ruộng, và tăng giá trị của rơm

•	Ứng dụng cơ giới hoá kết hợp sinh học 
đã minh chứng tối ưu quá trình và chất 
lượng phân bón sản xuất từ rơm.

Sử dụng cơ 
giới hoá theo 
quy trình trình 
bày bên dưới

7 Sản xuất 
biochar 
(than sinh 
học)

•	Biochar có thể sử dụng để cải tạo đất là 
phương pháp sử dụng carbon và tránh 
phát thải CH4. 

•	Rơm chứa nhiều carbon có thể sử dụng 
để tạo biochar theo phương pháp đốt 
- kỵ khí. 

•	 Tuy nhiên, công nghệ này bị giới hạn 
bởi các vấn đề của rơm như chi phí thu 
gom vận chuyển cao, cồng kềnh, khó 
cấp liệu. Ngoài ra, quá trình carbon hoá 
nếu làm ở quy mô nhỏ, đơn giản trên 
đồng thì dễ gây ô nhiễm và hiệu suất 
rất thấp.

Công nghệ 
này hiện nay là 
không kinh tế 
do chi phí tạo 
biochar cao 
hơn giá trị của 
nó.
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# Phương 
pháp Đặc điểm chính Khuyến cáo/ 

yêu cầu
8 Làm 

nhiên 
liệu đốt 
tạo năng 
lượng

•	Về nguyên lý nhiệt trị rơm là gần bằng 
trấu (11-13 MJ/kg). 

•	Rơm khô nếu có tại chỗ có thể dễ dàng 
đốt tạo nhiệt quy mô nhỏ gần đồng 
ruộng.  

•	Rơm cồng kềnh, chi phí vận chuyển cao 
và cấp liệu khó. Ngoài ra khi đốt tro rơm 
dễ bị đóng bánh làm tắc nghẽn lò, mau 
hư mòn, v.v. 

Giải pháp này 
hiện tại là 
không kinh 
tế và tăng ô 
nhiễm môi 
trường trong 
quá trình vận 
chuyển và đốt 
rơm

9 Phân hủy 
nhiệt-kỵ 
khí tạo 
gas (py-
rolysis)

•	Về nguyên lý, rơm chứa nhiều carbon 
có thể hoá gas trong điều kiện gia nhiệt 
và kỵ khí tạo các sản phẩm gas – năng 
lượng sinh học.  

•	 Tương tự như trên, rơm cồng kềnh, chi 
phí vận chuyển cao và cấp liệu khó. Sil-
ica và lignin có thể cản trở quá trình 
phân hủy

10 Sử dụng 
rơm cho 
sản xuất 
khí sinh 
học (bio-
gas)

•	Về nguyên lý, rơm chứa nhiều carbon 
có thể hoá methane theo công nghệ khí 
sinh học (biogas).  

•	 Tuy nhiên,  rơm cồng kềnh, chi phí vận 
chuyển cao và cấp liệu khó, bị nổi lên 
trên bề mặt nước. Ngoài ra silica và 
lignin có thể cản trở quá trình phân hủy

Công nghệ 
này hiện nay 
là không kinh 
tế do chi phí 
tạo biogas 
cao hơn giá 
trị của nó. 
Ngoài ra nếu 
làm ở quy mô 
nhỏ gần nơi 
sản xuất lúa 
thì dễ bị rò rỉ, 
gây ô nhiễm 
môi trường
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 5. Hướng dẫn kỹ thuật thu gom, xử lý, và sử dụng rơm rạ

Dựa trên nhiều minh chứng khoa học và áp dụng thực tiễn được trình 
bày trong tài liệu tham khảo, quản lý rơm bền vững và giảm phát 
thải là thu gom rơm ra khỏi đồng sử dụng cho sản xuất hay chế biến 
các sản phẩm có giá trị cao hơn, đồng thời các chất thải trực tiếp hay 
gián tiếp từ sử dụng rơm nên được xử lý chế biến thành năng lượng, 
phân bón sinh học, v.v..và sử dụng trở lại cho trồng trọt theo nguyên 
lý kinh tế tuần hoàn. 
Giải pháp quản lý rơm rạ theo nông nghiệp tuần hoàn (Hình 5) là giải 
pháp xử lý chuyển đổi các sản phẩm phụ hoặc chất thải thành chính 
phẩm hoặc là đầu vào trong vòng tuần hoàn giúp giảm chất thải ra 
môi trường và tạo nguồn phân bón sinh học cho trồng trọt. Việc lấy 
rơm khỏi đồng ruộng để sản xuất những sản phẩm nói trên sẽ đáp 
ứng được yêu cầu về quản lý rơm rạ bền vững trong tiêu chuẩn sản 
xuất lúa gạo bền vững (SRP) và giảm đáng kể lượng khí thải carbon 
trong sản xuất lúa gạo trên đất thấp ngập nước. Giải pháp bao gồm 
các tiêu chí chính như sau:

•	 Không đốt rơm rạ để tránh mất dinh dưỡng, giảm ô nhiễm môi 
trường, duy trì đa dạng sinh học và đảm bảo tiêu chuẩn bền 
vững trong sản xuất lúa gạo

•	 Không vùi rơm rạ thô trong điều kiện ngập nước để giảm phát 
thải CH4

•	 Thu rơm ra khỏi đồng và sử dụng để sản xuất các sản phẩm từ 
rơm như nấm rơm, thức ăn cho bò, phân bón sinh học, nhựa sinh 
học và sản phẩm cho nông nghiệp đô thị.

•	 Tối đa tuần hoàn nguyên liệu trong sản xuất, chỉ còn chính phẩm 
trong sản xuất nông nghiệp. 
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Hình 5. Giải pháp nông nghiệp tuần hoàn dựa trên rơm rạ 

Tài liệu này chỉ giới thiệu công nghệ và trình bày tóm tắt các điểm 
chính quy trình kỹ thuật. Chi tiết kỹ thuật có thể được tham khảo ở 
các tài liệu tham khảo và videos đính kèm.

5.1. Thu gom rơm 
Di chuyển rơm ra khỏi đồng là rất cần thiết để đảm bảo có nguồn 
nguyên liệu sử dụng cho các mục đích khác trong chuỗi nông nghiệp 
tuần hoàn. Với thực trạng áp dụng máy gặt đập liên hợp gần như 
100% ở ĐBSCL, rơm được rải ra trên đồng khó thu gom thủ công, nên 
cơ giới hoá thu gom rơm là rất cần thiết. Phần này sẽ giới thiệu tóm 
tắt các công nghệ và phương pháp cơ giới hoá thu gom rơm trên 
ruộng khô và ruộng ướt. Máy cuốn rơm nhẹ hơn so với máy gặt đập 
liên hợp nên không gây phá hủy tầng đất canh tác đáng kể.
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5.2. Xử lý gốc rạ trên đồng
Xử lý rơm rạ trên đồng ruộng chỉ nên thực hiện khi chi phí thu gom 
quá cao và không kinh tế. Mặt khác, cày vùi rơm trong điều kiện ngập 
nước (yếm khí) sẽ gây ra phát thải CH4 và tăng khí thải nhà kính lên 
đến 30% so với thu rơm ra khỏi đồng. Giải pháp xử lý trên đồng là cày 
vùi rơm rạ trong ruộng không bị ngập nước ít nhất 3 tuần. Nếu thời 
gian quay vòng giữa các vụ ít hơn 3 tuần, nên sử dụng chế phẩm sinh 
học để tăng khả năng phân huỷ rơm rạ trong đất. Việc này dẫn đến 
tăng thêm chi phí trong quá trình xử lý. Tuy nhiên, rơm rạ được vùi 
vào đất nếu đủ thời gian phân hủy sẽ làm tăng hàm lượng hữu cơ và 
dinh dưỡng cho đất, so với đốt trên đồng.
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5.3. Sử dụng rơm đã được thu gom
Thu gom rơm ra khỏi đồng ruộng có thể giảm phát thải đến 30% so 
với cày vùi rơm trong ruộng ngập nước. Tuy nhiên, khác với trấu sản 
xuất ra tại nhà máy xay xát, rơm phải được thu gom trên đồng và 
thường ở ẩm độ cao trong các vụ mưa, nên tất cả các giải pháp kinh 
tế và công nghệ từ rơm đều phải xét đến tính chất, chất lượng, chi phí 
thu gom, tồn trữ và vận chuyển rơm. 
Khuyến cáo chung: Ưu tiên sử dụng rơm từ ruộng canh tác theo thực 
hành nông nghiệp tốt để hạn chế ảnh hưởng của dư lượng thuốc bảo 
vệ thực vật, kim loại nặng và các vi sinh vật có hại khác. Trong điều 
kiện sản xuất lúa chưa áp dụng thực hành nông nghiệp tốt, tối thiểu 
phải đạt yêu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 
đúng (loại, liều lượng, thời điểm và phương pháp).
Rơm khô và chất lượng cao (không bị meo mốc và dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật dưới ngưỡng quy định) nên được thu gom và chế 
biến làm thức ăn cho trâu, bò. Rơm khô và chưa bị phân huỷ hay mất 
dinh dưỡng nên được thu gom trồng nấm rơm. Bã nấm rơm, chất thải 
từ động vật và các chất thải hữu cơ khác nên được sử dụng làm phân 
bón hữu cơ. 
Một số công nghệ xanh phát triển gần đây có tính khả thi về mặt kinh 
tế cho sản xuất nhựa sinh học như chậu ươm ươm giống hay chậu cây 
văn phòng, do nhu cầu cao về sử dụng sản phẩm xanh thân thiện môi 
trường.
Phần này giới thiệu một số giải pháp công nghệ và thực hành phổ 
biến và đã thử nghiệm hoặc áp dụng thành công ở ĐBSCL.



22

5.3.1.	 Phủ cho cây trồng 
Rơm rạ sau thu hoạch được sử dụng để làm vật liệu che phủ cho cây 
trồng, đây là biện pháp không chỉ đơn giản, dễ thực hiện, mà còn ít 
tốn kém và tiết kiệm công lao động. 
Sử dụng rơm che phủ bề mặt đất xung quanh gốc cây trồng mang lại 
nhiều lợi ích như:

•	 Ức chế cỏ nảy mầm bởi sự hạn chế ánh sáng và cạnh tranh không 
gian sống của cỏ dại, kiểm soát cỏ dại bề mặt, giảm thiểu sử 
dụng thuốc diệt cỏ.

•	 Giữ ẩm cho đất hạn chế sự bốc thoát hơi nước trong mùa khô và 
chống xói mòn, rửa trôi đất bề mặt, thoát nước tốt vào mùa mưa, 
điều chỉnh dao động nhiệt độ đất không gây tác động xấu đến 
cây trồng (hàng ngày và theo mùa). 

•	 Duy trì độ tơi xốp của đất bởi che phủ đất khỏi sự tác động trực 
tiếp của ánh nắng mặt trời và giữ cho đất luôn ẩm, tránh tình 
trạng khô nứt nẻ và nén chặt. 

•	 Khi phân hủy hoàn toàn, rơm sẽ cung cấp lại nguồn hữu cơ cho 
đất, đa dạng sinh thái hệ vi sinh vật vùng rễ.
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5.3.2. Trồng nấm  
Rơm có thể được sử dụng để trồng nấm với nhu cầu thị trường ngày 
càng cao. Nên sử dụng rơm từ ruộng canh tác theo thực hành nông 
nghiệp tốt để hạn chế ảnh hưởng của dư lượng thuốc bảo vệ thực 
vật, kim loại nặng và các vi sinh vật có hại khác. Sau khi thu hoạch 
nấm, bã rơm nên được tái sử dụng để làm giá thể hoặc phân bón hữu 
cơ. 
Phần này giới thiệu hai phương pháp sử dụng rơm trồng nấm gồm 
trồng nấm ngoài trời và trồng nấm trong nhà (dựa trên tài liệu của Le 
Vinh Thuc et al. ,2020). 
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5.3.3. Thức ăn cho trâu, bò
Sử dụng nguyên liệu thức ăn từ rơm, cỏ khô, thân bắp sau thu hoạch 
hay các phụ phẩm nông nghiệp khác… để làm thức ăn cho trâu, bò 
đã có từ lâu đời, giúp người chăn nuôi có nguồn thức ăn thô ổn định, 
khắc phục tình trạng thiếu thức ăn trong mùa khô hay ở vùng ngập 
úng. Ứng dụng kỹ thuật này vào sản xuất đã góp phần tái sử dụng tốt 
hơn nguồn thức ăn sẵn có tại chỗ để phát triển chăn nuôi trâu, bò bền 
vững theo hướng nông nghiệp tuần hoàn và sinh thái. 

Phần này giới thiệu phương pháp ủ rơm để tăng khả năng tiêu hoá 
và hấp thụ dinh dưỡng của rơm đã xử lý để làm thức ăn cho trâu, bò.
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5.3.4. Đệm lót sinh học
Ứng dụng công nghệ vi sinh vật làm đệm lót sinh học mới được áp 
dụng ở Việt Nam nhưng quy trình kỹ thuật thì tương đồng ở các nước 
là chế phẩm vi sinh vật sẽ thúc đẩy quá trình phân hủy các vật liệu 
có hàm lượng chất xơ cao. Vật liệu đệm lót gồm mùn cưa, trấu, cùi 
ngô, xơ dừa, … đặc biệt là rơm có chất xơ cao, mềm, ít gây kích ứng. 
Thành phần, mật độ và hoạt lực của các chủng vi sinh vật khác biệt 
tùy từng nước, từng sản phẩm, đối tượng vật nuôi. Ở các nước đã và 
đang phát triển, ứng dụng vi sinh được phân lập, chọn tạo, tách chiết 
đưa vào chăn nuôi cũng như làm đệm lót sinh học là ứng dụng tiềm 
năng trong hoạt động chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi sinh thái và đảm 
bảo quyền động vật.

Phần này giới thiệu phương pháp sử dụng rơm làm đệm lót sinh học 
phổ biến ở Việt Nam.
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5.3.5. Sản xuất phân bón hữu cơ và giá thể 
Ủ phân hữu cơ là quá trình chuyển đổi chất hữu cơ, như rơm rạ, các 
phụ phẩm nông nghiệp khác (tro trấu, tạp chất bụi từ xay xát gạo, 
chất thải chăn nuôi, thân hay lá cây, v.v…) thành phân hữu cơ hoai 
mục. Rơm chất lượng thấp hay rơm ướt và các phụ phẩm trong nông 
nghiệp đều có thể dùng để sản xuất phân bón hữu cơ.
Thu gom rơm để sản xuất phân hữu cơ không những tăng giá trị rơm 
rạ, mà còn giảm phát thải khí nhà kính trên 20% so với cày vùi rơm 
vào ruộng ngập nước. Hơn nữa, việc thu gom rơm, không đốt rơm, là 
một trong những tiêu chí quan trọng đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất lúa 
bền vững và giảm phát thải, tăng giá trị từ sản xuất gạo.
Về công nghệ, IRRI và các đối tác đã phát triển công nghệ cơ giới hóa 
sản xuất phân hữu cơ và thử nghiệm thành công ở Việt Nam. Đây là 
công nghệ kết hợp giữa tác động vật lý (trộn bằng máy), sinh học 
(các chế độ ủ và vi khuẩn phân huỷ) và hoá học (cân đối tỷ lệ hữu cơ 
và đạm) để tối ưu quá trình phân hủy rơm và tăng chất lượng phân 
hữu cơ. 
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5.3.6. Sử dụng rơm làm sản phẩm thay thế nhựa và các sản phẩm 
phục vụ nông nghiệp đô thị
Rơm có thể được sử dụng để làm một số sản phẩm thay thế nhựa và 
vật liệu phân huỷ sinh học. Hiện tại ở Việt Nam, IRRI và công ty Rynan 
Việt Nam đã phát triển công nghệ sản xuất chậu ươm và chậu trồng 
cây hay trồng hoa văn phòng thay thế các sản phẩm chậu nhựa hay 
vật liệu khác. Các sản phẩm này, đáp ứng nhu cầu thị trường xanh, 
giảm ô nhiễm môi trường, giúp tăng giá trị rơm và thu nhập cho nông 
dân và các dịch vụ sản xuất thương mại liên quan. Trong phần này, 
chúng tôi trình bày quy trình công nghệ làm chậu từ rơm đã được 
phát triển bởi IRRI và công ty Rynan.
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 6. Đánh giá hiệu quả kinh tế và môi trường 

Phần này chỉ áp dụng cho cán bộ nghiên cứu hoặc chính sách tham 
khảo để đánh giá các chỉ số kết quả tác động của quản lý rơm rạ 
trong chuỗi giá trị sản xuất lúa như cân bằng chi phí và lợi nhuận, 
hiệu suất hay cân bằng sử dụng dinh dưỡng và tác động carbon.

6.1. Chi phí và lợi nhuận
Tổng quát, lợi nhuận được tính theo công thức (CT) 1:
Lợi nhuận  = Tổng thu – Tổng chi	 (đồng/ha) (Ct1)

•	 Tổng thu: nếu dừng tại đồng ruộng phải kể đến bán lúa tươi và 
các thu nhập khác như bán rơm, bán lúa - vịt, v.v. nếu có.

•	 Tổng chi: tất cả các khoản chi gồm thuê đất (hoặc khấu hao 
đất), các dịch vụ cơ giới hoá (hoặc khấu hao máy và thiết bị), lãi 
vay, lao động trên đồng và quản lý, nhiên liệu, giống, phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật và phí sử dụng nước.

Ngoài ra, có thể tính dòng tiền, số năm thu hồi vốn, v.v. như ví dụ về 
hiệu quả kinh tế của đầu tư sản xuất phân bón từ rơm dưới đây.
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6.2. Hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng 
Hiệu suất sử dụng các chất dinh dưỡng chủ yếu được dùng cho sản 
xuất lúa như N, P và K được tính theo kg lúa/ kg dinh dưỡng (Ct 2,3,4). 

Hiệu suất sử dụng N=  _______________________           (kg lúa/ kg N)  (Ct2) 
 
Hiệu suất sử dụng P2O5=  __________________________  (kg lúa/kg P2O5)  (Ct3)

Hiệu suất sử dụng K2O=  __________________________   (kg lúa/ kg K2O) (Ct4)

Trong đó: N, P, K áp dụng = tổng lượng N, P2O5, K2O trong các phân 
bón áp dụng và rơm rạ vùi vào đất. 
Ví dụ:

- Phân urea thì có 46%N, phân DAP 18-46-0 có 18% N và 46% P2O5

- Rơm rạ chứa 0,65% N, 0,2%P2O5, và 1,8%K2O

- Đốt rơm mất 100%N, 25%P2O5, và 20%K2O chứa trong rơm
- Tỷ lệ năng suất 

+ Cả rơm rạ/hạt= 1,1-1,2
+ Rơm/hạt = 0,6

Năng suất hạt (kg/ha)
N áp dụng (kg N/ha)

Năng suất hạt (kg/ha)
P2O5 áp dụng (kg P2O5/ha)
Năng suất hạt (kg/ha)

K2O áp dụng (kg K2O/ha)
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6.3. Phát thải (dấu chân) carbon
Phát thải (dấu chân) carbon (CF) là lượng carbon dioxit tương đương 
(CO2eq) thải ra bởi một cá nhân, đơn vị, quá trình sản xuất, sản phẩm 
hoặc hoạt động trong một giới hạn cụ thể. Đối với trồng trọt, CF (kg-
CO2eq/kg sản phẩm) được tính toán theo quy trình Đánh giá vòng đời 
(LCA) với giới hạn bao gồm các hoạt động từ làm đất đến thu hoạch, 
gồm carbon từ đất, vật tư nông nghiệp, năng lượng tiêu thụ và xử lý 
phụ phẩm.
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7.2. Một số Video về công nghệ và quản lý rơm rạ theo hướng 
nông nghiệp tuần hoàn và phát thải thấp

•	 Cơ giới hoá và quản lý rơm rạ bền vững.  
https://www.youtube.com/watch?v=3YOUdjn2Y-c

•	 Máy cuốn rơm: https://youtu.be/NDIzF8J-YXw
•	 Giới thiệu kinh tế nông nghiệp tuần hoàn từ rơm.  

https://www.youtube.com/watch?v=tWEm8QveOLI 
•	 Nhu cầu và xu thế nông nghiệp tuần hoàn từ rơm.  

https://www.youtube.com/watch?v=1ZDpi6MacmQ
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Lời cảm ơn

Sổ tay hướng dẫn này được phát triển dựa trên kiến thức và kinh 
nghiệm của nhóm Cơ giới hoá và Sau thu hoạch thuộc Viện Nghiên 
cứu lúa Gạo Quốc tế, các chuyên gia từ Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển 
Nông Thôn; các Viện nghiên cứu, Trường Đại học liên quan ở Việt 
Nam; các Sở Nông nghiệp và PTNT vùng ĐBSCL. 
Chúng tôi xin chân thành cảm sự hỗ trợ kinh phí từ các tổ chức thông 
qua các dự án liên quan gồm:

•	 Sáng kiến One-CGIAR: Bảo vệ Hệ thống Lương thực tại các vùng 
Đồng bằng lớn của Châu Á để đảm bảo sinh kế và thích ứng với 
khí hậu (Asian Mega-Deltas)

•	 GIZ thông qua dự án Thúc đẩy cải tiến các sáng kiến quản lý rơm 
bền vững ở Việt Nam;

•	 Mekong-Korea Cooperation Funding thông qua dự án kinh tế 
tuần hoàn từ rơm.
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